
Danh sách Sinh viên nộp HS xét nhận TCXH HKI năm học 2020-2021

STT Lớp MSSV Họ và tên Ngày sinh Dân tộc Đối tượng
Hoàn cảnh gia 

đình/Hộ khẩu
Học tập Rèn luyện

1 QH-2016-I/CQ-E 16021622 Tăng Thị Nhung 28/04/1998 Sán Dìu
Hoàn cảnh khó khăn, 

vượt khó học tập
Hộ cận nghèo 3.04 Tốt

2 QH-2016-I/CQ-E 16021940 Lê Anh Thư 29/07/1997 Kinh
Hoàn cảnh khó khăn, 

vượt khó học tập
Hộ nghèo 3.74 Xuất sắc

3 QH-2016-I/CQ-E 16022391 Nguyễn Đắc Bình 03/10/1998 Kinh
Hoàn cảnh khó khăn, 

vượt khó học tập
Hộ cận nghèo 3.81 Tốt

4 QH-2017-I/CQ-C-C 17021144 Hoàng Thị Yến 02/09/1999 Kinh
Hoàn cảnh khó khăn, 

vượt khó học tập
Hộ nghèo 3.70 Xuất sắc

5 QH-2018-I/CQ-H 18020426 Vũ Đình Giang 08/09/2000 Kinh
Hoàn cảnh khó khăn, 

vượt khó học tập
Hộ cận nghèo 3.28 Xuất sắc

6 QH-2019-I/CQ-K1 19020621 Phùng Đức Thảo 30/10/2001 Kinh
Hoàn cảnh khó khăn, 

vượt khó học tập
Hộ cận nghèo 2.98 Xuất sắc

7 QH-2017-I/CQ-ĐB 17020483 Vi Thị Trang 16/03/1999 Nùng
SV là người DTTS ở 

vùng cao, vùng ĐBKK

Quế Sơn, Sơn Động, 

Bắc Giang

8 QH-2017-I/CQ-CB 17020793 Vi Mạnh Hùng 05/06/1999 Nùng
SV là người DTTS ở 

vùng cao, vùng ĐBKK

Kim Phượng, Định 

Hóa, Thái Nguyên

9 QH-2017-I/CQ-C-C 17021023 Lục Thị Thảo 11/11/1999 Nùng
SV là người DTTS ở 

vùng cao, vùng ĐBKK

Thanh Thủy, Vị Xuyên, 

Hà Giang

10 QH-2018-I/CQ-C-B 18020248 Nông Văn Cương 31/10/2000 Tày
SV là người DTTS ở 

vùng cao, vùng ĐBKK

Minh Long, Hạ Lang, 

Cao Bằng

11 QH-2018-I/CQ-K2 18020677 Lồ Văn Khang 24/09/2000 Thu Lao
SV là người DTTS ở 

vùng cao, vùng ĐBKK

Nàm Sán, Simacai, Lào 

Cai

12 QH-2018-I/CQ-J 18021086 Lương Thái Sơn 31/03/2000 Tày
SV là người DTTS ở 

vùng cao, vùng ĐBKK

Tam Tiến, Yên Thế, 

Bắc Giang

13 QH-2019-I/CQ-C-E 19020151 Nguyễn Văn Dôn 05/05/2000 Tày
SV là người DTTS ở 

vùng cao, vùng ĐBKK
Quảng Hòa, Cao Bằng



STT Lớp MSSV Họ và tên Ngày sinh Dân tộc Đối tượng
Hoàn cảnh gia 

đình/Hộ khẩu
Học tập Rèn luyện

14 QH-2019-I/CQ-C-C 19020177 Nguyễn Thị Tình 10/11/2000 Thái
SV là người DTTS ở 

vùng cao, vùng ĐBKK

Châu Cường, Quỳ Hợp, 

Nghệ An

15 QH-2019-I/CQ-H 19020852 Lường Thị Quyên 19/04/2001 Tày
SV là người DTTS ở 

vùng cao, vùng ĐBKK

Giáp Sơn, Lục Ngạn, 

Bắc Giang

16 QH-2019-I/CQ-AG 19021567 Vàng Văn Nhất 17/12/2001 Nùng
SV là người DTTS ở 

vùng cao, vùng ĐBKK
Simacai, Lào Cai

17 QH-2020-I/CQ-C-C 20020426 Nguyễn Duy Khánh 07/09/2002 Mường
SV là người DTTS ở 

vùng cao, vùng ĐBKK

Phú Long, Nho Quan, 

Ninh Bình

18 QH-2020-I/CQ-J 20020508 Tẩn Minh Xuân 28/02/2002 Dao
SV là người DTTS ở 

vùng cao, vùng ĐBKK
Sìn Hồ, Lai Châu

19 QH-2020-I/CQ-A-T 20020595 Phùng Công Nghiệp 02/01/2002 Nùng
SV là người DTTS ở 

vùng cao, vùng ĐBKK

Kiên Thành, Lục Ngạn, 

Bắc Giang

20 QH-2017-I/CQ-IE2 17020570 Lê Thị Lâm Anh 24/05/1999 Thổ
SV Mồ côi và không nơi 

nương tựa


